
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Trần Võ Thanh Quân Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Trần Văn Vinh-10/05/1971

13/07/2004 Sơn Tây Hạ Kinh ĐH Võ Thị Thu Viên-01/03/1979

051204010906 Quảng Ngãi Không Đoàn

Hoàng Trần Quang Ánh Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc 12/12 Hoàng Kim Anh-10/08/1975

15/04/2004 Sơn Tây Hạ Kinh ĐH Trần T.Xuân Hương-08/10/1977

051204008867 Quảng Ngãi Không Đoàn

Vương Gia Huy Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Vương Thái Nguyên- 20/9/1979

16/09/2006 Sơn Tây Hạ Kinh CĐ Đào Thị Thu Vân-22/12/1985

051206010399 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Hữu Quyết Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nghen- 01/5/1984

24/02/2008 Sơn Tây Hạ Ca Dong 12/12 Đinh Thị Hê- 15/9/1990

051208003944 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Quang Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nhít- 1985

04/1/2008 Sơn Tây Hạ Ca Dong 12/12 Đinh Thị Ka

051208007748 Quảng Ngãi Không Đoàn

Bùi Sĩ Khang Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 12/12  Bùi Thanh Hùng- 1980

12/23/2006  Sơn Tây Hạ, Ca Dong ĐH  Trần Thị Thu Hà -1983

051206001383  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Thảo Nguyên Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Vum-09/5/1982

22/10/2006 Sơn Tây Hạ Ca Dong ĐH Đinh Thị Thương-15/10/1985

051206001113 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Chiếc Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sanh-02/10/1977

26/03/2001  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Căp-01/01/1970

051201004198  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chăm Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Dép-12/04/1980

20/06/2001 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lang-01/01/1983

051201008663 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chiếu Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hôi-19/05/1978

01/04/2001 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Dố-15/9/1980

051201000864 Quảng Ngãi Không

08 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

09 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

10 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

04 Sinh viên Học sinh

05 Sinh viên Học sinh

06 Sinh viên Sinh viên

07 Sinh viên Sinh viên

03 Sinh viên Sinh viên

01 Sinh viên Sinh viên

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số 

TT

02 Sinh viên Sinh viên

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Tha Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Ênh-20/5/1967

26/06/2005 Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Cỏi-12/4/1987

051205001299 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Lẻo Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tể-16/10/1984

02/04/2005 Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Hiền-30/4/1986

051205001317 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Huy Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Bằng - 01/02/1985

15/07/2006 Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Câm - 15/7/1986

051206013585 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Cưa Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nốt-06/7/1983

07/09/2001 Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Thê-02/04/1985

051201010250 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vân Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Tân-02/9/1984

27/07/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Mai-15/05/1979

051202013379 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vũ Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Trí- 01/01/1962

19/05/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Bết-01/01/1976

051202001662 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Qúy Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 9/12

07/8/2004 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Múa- 12/02/1974

051204001645 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vũ Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Thay- 17/4/1982

08/04/2006 Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Thất- 16/7/1989

051206001102 Quảng Ngãi Không Đoàn

Võ Anh Hoàng Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc Nguyễn Văn Tụy-03/02/1977

17/03/2003 Sơn Tây Hạ, Kinh 11/12 Nguyễn Thị Thu Hiền-08/4/1983

051203007656 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hương Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bân-17/03/1968

15/09/2001 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ơn-11/12/1970

051201005423 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Cư Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Chẻ-(chết)

05/12/2001 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đép-01/01/1970

051201011408 Quảng Ngãi Tin lành

20 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

21 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

16 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

17 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

18 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

19 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

12 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

13 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

14 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

15 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

11 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe



3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Quyền Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Xích-17/07/1961

01/01/2002 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đếch - (Chết)

051202000880 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiều Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Văn Đãi-20/4/1983

13/05/2002 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trai- 01/01/1983

051202000880 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Thương Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Huế-(chết)

05/09/2002 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tui-20/03/1983

051202003619 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chốc Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lành-13/07/1979

21/03/2003 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ton-10/05/1982

051203002279 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Quyết Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Xích-17/07/1961

20/11/2003 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đếch - (Chết)

051203002235 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chiêu Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Lành-13/07/1979

01/09/2004 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ton-10/05/1982

051204001644 Quảng Ngãi Tin lành

Tạ Quốc Hùng Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12

28/08/2004 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rể-12/10/1980

051204001729 Quảng Ngãi Không

Đinh Tôn Quyền Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tre-12/8/1982

29/04/2002 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị He-03/03/1984

051202010733 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phong Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trùn-01/02/1973

23/03/2001 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nhe-01/01/1980

051201005497 Quảng Ngãi Tin lành Đinh Thị Quỳnh -2002 (1con)

Đinh Văn Tương Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Rôm- (chết)

15/12/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trị-06/01/1977

051205012625 Quảng Ngãi Không

Đinh Cao Ri Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trùn-01/02/1973

17/09/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nhe-01/01/1980

051205001395 Quảng Ngãi Tin lành

32 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

28 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

29 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

30 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

31 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

24 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

25 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

26 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

27 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

22 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

23 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe



4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Vi Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bin-08/3/1977

02/11/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đú-25/5/1977

051205001321 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Nguyên Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tỏa-20/10/1984

11/10/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trể-13/10/1988

051205001351 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tâm Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Trả-14/6/1978

04/04/2006 Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Em -01/01/1979

051206003055 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vang Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tài -19/4/1984

07/02/2007 Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Xưa - 20/7/1985

051207000415 Quảng Ngãi Tin lành Đoàn

Đinh Văn Sơn Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Tiết-15/05/1974

12/07/2002 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đò-12/07/1979

051202011008 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phiên Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Mác-1977

27/02/2002 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tron-10/04/1980

051202007200 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khăng Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hà 01/11/1979

05/05/2003 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Sương  07/12/1980

051203009050 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Viên Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Cường-1966

01/08/2004 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nhít-1975

051204001646 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hen Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Lót-1979

09/03/2004 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Dậy-1980

051204001702 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tron Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Ray-19/8/1980

15/05/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bích-25/7/1983

051205001318 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huy Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Nhân-09/5/1985

19/05/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thêm-07/10/1989

051205001352 Quảng Ngãi Không

40 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

41 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

42 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

43 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

36 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

37 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

38 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

39 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

33 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

34 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

35 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe



5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Đăng Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lạc - 1988

03/11/2006 Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Rang- 1989

051206001203 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Ly Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Phành- 1984

26/07/2006 Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Trum-1990

051206001104 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Tấn Hương Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Thị- 1985

1/1/2005 Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Dung- 1985

51205009669 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Xuông Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Quyên - ( c)

1/4/2003  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nhít - 1979

51203009256  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Minh Thiết Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Bé-1981

6/6/2004  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Vẫu- 1985

51204007485  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vũ Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bắc-1982

9/16/2005  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Vuông- 1986

51205009948  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đinh Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Ê

15/10/2006  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nhiêm

051206005544  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bứt Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Để- 1969

11/11/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Phư- 1973

51202009622  Quảng Ngãi Không Vợ Đinh Thị Nhít (02 con)

Đinh Hà Tiên Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Treo- 1968

9/6/2003 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Biên- 1985

5120314655  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sơn Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Ngăn B- 1985

8/16/2004 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Y Lang-  1984

51204008795  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Châu Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh A Ly- 1984

6/5/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Quyên- 1986

51202006906  Quảng Ngãi Không Vợ Đinh thị Lẽ (01 con)

52 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

53 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

54 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

48 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

49 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

50 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

51 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

44 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

45 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

46 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

47 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe



6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Dũng Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Thư- 1984

3/2/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Sâm -1982

51202007510  Quảng Ngãi Không Đoàn
Đinh Văn Líu

Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Tâm -1983

9/23/2005 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Như -1984

051205012965  Quảng Ngãi Không
Đinh Văn Vinh

Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Hoàng -1982

7/14/2005 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thiên -1990

051205008295  Quảng Ngãi Không
Đinh Văn Húi

Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12
Đinh Văn Cúc -1977

2/22/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bích -1980

051202000897  Quảng Ngãi Không
Đinh Văn Nghiêng

Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Biết -1983

4/10/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hiếu - 1984

051202000898  Quảng Ngãi Không
Đinh Văn Lâu

Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Beo- 1982

6/5/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thu -1984

051202012180  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiêu Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Phun ( chết )

2/22/2006 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị Bé- 1988

051206001728  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phầng Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Thiện- 1984

3/19/2004  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trợ -1986

051204001728  Quảng Ngãi Không

Đinh Nguyên Canh Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Tháo -1984

5/30/2005  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị Triên -1987

051205012695  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Báu Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Minh- 1978

10/30/2002  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Sông -1982

051202009619  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bảo Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hâm -1988

10/3/2006  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đông -1988

051206013785  Quảng Ngãi Không

64 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

65 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

60 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

61 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

62 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

63 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

56 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

57 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

58 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

59 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

55 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Lụt Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Vốc -1975

5/7/2003  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Keo- 1977

051203009720  Quảng Ngãi Không

Trần Thanh Tịnh Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 12/12  Trần Văn Tâm -1970

6/10/2002  Sơn Tây Hạ, Kinh Đoàn  Võ Thị Hoa -1974

051202002887  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huy Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Trùm- 1984

8/15/2005  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị K Rữ -1986

051205014243  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khoa Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Hia -1972

9/17/2005  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trương- 1978

051205001430  Quảng Ngãi Không

Đinh Trương Phong Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tin -1983

12/15/2005  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bui -1986

051205011751  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phúc Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 11/12  Đinh Văn Đuôi- 1980

4/8/2004  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trung -1982

051204001629  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hen Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hôn -1984

8/6/2004  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Krêu -1992

051204001726  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sinh Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bôn -1972

5/10/2006  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Trôn -1976

051206004169  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vũ Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 11/12  Đinh Văn Bay -1975

 10/02/2003  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hà -1977

051203002339  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hải Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Rôm- 1982

3/5/2004  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Điều -1984

051204007864  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Beo Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Chách- 1978

3/4/2003 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Inh- 1989

051203009525 Quảng Ngãi Không

76 Nông Lao động duy nhất

72 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

73 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

74 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

75 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

68 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

69 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

70 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

71 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

66 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe

67 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của

Hội đồng khám sức khỏe



8

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Sanh Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tra -1982( Chết)

6/30/2007  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trinh- 1988( Chết)

051207020333  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tờ Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trưa- 1970

19/9/2005 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trôn- 1981

051205005122  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lang Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Dã- 1975

7/4/2002 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nếch- 1981

51202008624  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huyền Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Triều -1983

12/1/2005  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ngâm -1986

051205011992  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phong Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Đang (C)

"18/9/2003  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Chinh- 1976 

051203009758  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn  Hạnh Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Dung-10/01/1979

04/05/2004 Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rảy-10/10/1983

051204001692 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lường Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 2/12  Đinh Văn Đởi - 1970

10/15/2001 Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hôn - 1971

51201011499  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thẻ Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Đo- 1954

8/16/2004  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Triêu- 1978

051204003098  Quảng Ngãi Không

Lê Trần Nguyễn Huy Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Lê Đức Hùng- 1979

7/9/2003  Sơn Tây Hạ, Kinh Đoàn Trần Thị Nhân- 1982

051203010241  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thủy Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 10/12 Cha: Đinh Văn Xôm 1955

5/11/2002  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Mẹ: Đinh Thị Bên 1956

051202006487  Quảng Ngãi Không

Trần Minh Vui Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 11/12 Trần Minh Vương- 1980

17/9/2007 Sơn Tây Hạ Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Lê

05120715633 Quảng Ngãi Không

81 Nông

82 Nông Em trai đang tại ngũ

83 Nông Văn hóa thấp

84 Nông Văn hóa thấp

85 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

86 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

87 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

77 Nông Lao động duy nhất

Em trai đang tại ngũ

78 Nông Anh trai đang tại ngũ

79 Nông Em trai đang tại ngũ

80 Nông Anh trai đang tại ngũ


		2025-11-12T09:37:01+0700


		2025-11-12T09:36:59+0700


		2025-11-12T09:37:29+0700




